
STT Mã lớp Môn học Zoom ID Passcode Số điện thoại Giảng viên

1 PES 1030 3 Bóng bàn 953 479 5140 tuonggiang 0964858588 Phan Hoàng Tường Giang

2 PES 1030 4 Bóng bàn 953 479 5140 tuonggiang 0964858588 Phan Hoàng Tường Giang

3 PES 1030 5 Bóng bàn 953 479 5140 tuonggiang 0964858588 Phan Hoàng Tường Giang

4 PES 1030 6 Bóng bàn 953 479 5140 tuonggiang 0964858588 Phan Hoàng Tường Giang

5 PES 1015 29 Bóng chuyền 786 593 4695 tuanhiep 0913048946 Lê Tuấn Hiệp

6 PES 1015 30 Bóng chuyền 786 593 4695 tuanhiep 0913048946 Lê Tuấn Hiệp

7 PES 1015 31 Bóng chuyền 953 479 5140 tuonggiang 0964858588 Phan Hoàng Tường Giang

8 PES 1015 32 Bóng chuyền 953 479 5140 tuonggiang 0964858588 Phan Hoàng Tường Giang

9 PES 1015 33 Bóng chuyền 263 026 6384 quochuy 0903257974 Nguyễn Quốc Huy

10 PES 1015 34 Bóng chuyền 263 026 6384 quochuy 0903257974 Nguyễn Quốc Huy

11 PES 1025 9 Bóng đá 841 922 2059 hoan 0984022529 Hoàng Văn Hoan

12 PES 1025 10 Bóng đá 841 922 2059 hoan 0984022529 Hoàng Văn Hoan

13 PES 1025 11 Bóng đá 841 922 2059 hoan 0984022529 Hoàng Văn Hoan

14 PES 1025 12 Bóng đá 841 922 2059 hoan 0984022529 Hoàng Văn Hoan

15 PES 1025 13 Bóng đá 579 556 3263 TINH1991 0982504725 Nguyễn Văn Tình

(Ban hành kèm theo Công văn số 318/ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2020)

BẢNG THÔNG TIN LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 -2021

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

15 PES 1025 13 Bóng đá 579 556 3263 TINH1991 0982504725 Nguyễn Văn Tình

16 PES 1025 14 Bóng đá 579 556 3263 TINH1991 0982504725 Nguyễn Văn Tình

17 PES 1025 15 Bóng đá 579 556 3263 TINH1991 0982504725 Nguyễn Văn Tình

18 PES 1025 16 Bóng đá 579 556 3263 TINH1991 0982504725 Nguyễn Văn Tình

19 PES 1020 33 Bóng rổ 786 593 4695 tuanhiep 0913048946 Lê Tuấn Hiệp

20 PES 1020 34 Bóng rổ 786 593 4695 tuanhiep 0913048946 Lê Tuấn Hiệp

21 PES 1020 35 Bóng rổ 234 981 8182 huyen1987 0965519296 Nguyễn Thị Huyền

22 PES 1020 36 Bóng rổ 234 981 8182 huyen1987 0965519296 Nguyễn Thị Huyền

23 PES 1020 37 Bóng rổ 786 593 4695 tuanhiep 0913048946 Lê Tuấn Hiệp

24 PES 1020 38 Bóng rổ 786 593 4695 tuanhiep 0913048946 Lê Tuấn Hiệp

25 PES 1020 39 Bóng rổ 841 922 2059 hoan 0984022529 Hoàng Văn Hoan

26 PES 1020 40 Bóng rổ 841 922 2059 hoan 0984022529 Hoàng Văn Hoan

27 PES 1035 5 Cầu lông 703 509 3995 thanhhuyen 0984838166 Nguyễn Thanh Huyền

28 PES 1035 6 Cầu lông 703 509 3995 thanhhuyen 0984838166 Nguyễn Thanh Huyền

29 PES 1017 29 Bóng chuyền hơi 703 509 3995 thanhhuyen 0984838166 Nguyễn Thanh Huyền

30 PES 1017 30 Bóng chuyền hơi 703 509 3995 thanhhuyen 0984838166 Nguyễn Thanh Huyền

31 PES 1017 31 Bóng chuyền hơi 324 564 6952 nganguyen 0982365368 Nguyễn Thị Nga

32 PES 1017 32 Bóng chuyền hơi 324 564 6952 nganguyen 0982365368 Nguyễn Thị Nga

33 PES 1050 21 Taekwondo 786 593 4695 tuanhiep 0913048946 Lê Tuấn Hiệp

34 PES 1050 22 Taekwondo 786 593 4695 tuanhiep 0913048946 Lê Tuấn Hiệp

35 PES 1050 23 Taekwondo 234 981 8182 huyen1987 0965519296 Nguyễn Thị Huyền

36 PES 1050 24 Taekwondo 234 981 8182 huyen1987 0965519296 Nguyễn Thị Huyền

37 PES 1050 27 Taekwondo 322 358 3142 F3FYRq 0912253189 Đặng Viết Giỏi

38 PES 1050 28 Taekwondo 322 358 3142 F3FYRq 0912253189 Đặng Viết Giỏi

39 PES 1040 3 Tennis 292 665 5237 quocbao 0339999690 Tạ Quốc Bảo

40 PES 1040 4 Tennis 292 665 5237 quocbao 0339999690 Tạ Quốc Bảo


